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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)
(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài)
Câu 1(0,5 điểm). Phân số nào dưới đây chưa tối giản?
  A.  		             B.		        C.  			      D. 






Câu 2(0,5điểm).Trong các phân số: ; ; ; ; ; , phân số lớn hơn 1 là:  
	



A. ; 	B. ; 	
	

       C. ;           D. Tất cả các phân số đã cho




Câu 3 (0,5điểm). Phân số điền vào ô trống trong phép tính :          =    là:




A.                  B.                   C.                             D. 
Câu 4 (0,5 điểm). Trên đường đến trường, bạn Hoa gặp 1 cái đèn giao thông. Sự kiện nào dưới đây không đúng?
	A. Bạn Hoa có thể gặp đèn đỏ.	B. Bạn Hoa có thể gặp đèn vàng.
	C. Bạn Hoa có thể gặp đèn xanh.	D. Bạn Hoa chắc chắn gặp đèn xanh.
Câu 5 (0,5 điểm). Có 9 lít tương, rót đều vào 5 can. Mỗi can có số lít nước tương là:




     A.                     B.                        C.                            D. 

Câu 6 (0,5 điểm).Xe thứ nhất chở  được 7 tấn 560 kg hàng. Xe thứ hai chở bằng số hàng của xe thứ nhất. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu ki- lô- gam hàng?
A .5880 kg                          B. 1620 kg                   C. 9720kg                    D. 9620 kg                          
Câu 7 (1 điểm).Cho hai hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau và đều bằng 3cm (như hình vẽ). Chiều dài hình chữ nhật lớn nhất được ghép bởi hai hình chữ nhật bé bằng bao nhiêu xăng – ti – mét?
 (
41 cm
2
) (
13 cm
2
)       3 cm


Câu trả lời của em: Chiều dài hình chữ nhật lớn nhất là …. cm.

PHẦN II: TỰ LUẬN  (6 ĐIỂM)
Câu 8 (2 điểm) Tính: 
	
 a)  2 +
	
	

b)   -  
	
	 c) [image: ]  
	
	 d) [image: ]



……………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………….………….

Câu 9(1 điểm. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)  9 tấn 5 tạ  =...       kg                                    b)78 m2 2dm2 = ...         dm2                            
c) )                    d)   ngày = ...         giờ


Câu 10 (2 điểm). Trong ngày Hội khỏe Phù Đổng, trường em có 630 học sinh tham gia đồng diễn. Trong đó,  số học sinh cầm bông lụa đỏ bằng  số học sinh tham gia, số học sinh cầm bông lụa vàng bằng  số học sinh tham gia. Số học sinh còn lại cầm bông lụa xanh. Tính số học sinh cầm bông lụa xanh?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 11 (1 điểm).Tính bằng cách thuận tiện 
	





a.  + +  + +  + 
	b) 234 x 101 + 156 x 99 + 156 – 234 .


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 4- HKII
Năm học 2024-2025
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	Đáp án đúng
	Số điểm

	Câu 1
	C
	0,5

	Câu  2
	B
	0,5

	Câu  3
	C
	0,5

	Câu 4
	D
	0,5

	Câu  5
	B
	0,5

	Câu  6
	A
	0,5

	Câu  7
	18 cm
	1,0


II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 8 (2 điểm) Mỗi phần đúng cho 0,5 điểm. Nếu kết quả chưa rút gọn phân số tối giản trừ 0,1 điểm
Câu 9(1 điểm)  Mỗi phần đúng cho 0,25 điểm
a. 9500 ;  b. 7802  ; c. 50  ; d. 18
Câu10 (2 điểm).
Bài giải
Số học sinh cầm bông lụa đỏ là:
                           630 : 7 x 2 = 100 (học sinh)    0,6 điểm
Số học sinh cầm bông lụa vàng là:
630 : 5 x 2 = 252 (học sinh) (0,6đ)
Số học sinh  cầm bông lụa xanh là:(0,7đ)
630 – 180 - 252 = 208 (học sinh)
                                                                                       Đáp số: 208 học sinh  (0,1đ)
Câu 11(1 điểm).Mỗi ý đúng được (0,5 đ)






a.  + +  + +  +                                         b.  234 x 101 + 156 x 99 + 156 – 234 .






= ( + ) + (  + )+ ( + )               = 234 x 101 - 234 x1 + 156 x99 + 156 x1
= 1 + 1 + 2                                                     = 234 x (101 -1) + 156 x (99+1)
= 4                                                                 = 234 x100 + 156 x100
                                                                       = (234 + 156) x100 = 390 x100 = 390000
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